
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

                       Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 08 tổ chức đợt 33/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299/BB-

HĐXCCCNL ngày 08/10/2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 08 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 
(Người 

đại 
diện 
PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

1

Công ty 
TNHH Cơ 

khí Xây dựng 
Thương mại 

Phú Hòa

0312099227

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

25/12/2012
Thái 
Văn 
Thọ                                      

Giám 
đốc

217 Nguyễn 
Văn Nghi, 
Phường 7, 
Quận Gò 

Vấp, 
TPHCM

0913747918
phuhoa20
13@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) vào 
công trình - Hạng III.

2
Công ty 

TNHH Điện 
Nam Trung

3702337017

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

28/01/2015
Phan 

Thanh 
Nam

CT. 
HĐTV 
Kiêm 
Giám 
đốc

Số 176/28 
đường 

Nguyễn Văn 
Tiết, 

phường Phú 
Cường, 

thành phố 
Thủ Dầu 
Một, tỉnh 

Bình Dương

06503836123

congtydie
nnamtrun
g@gmail.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây &TBA 
(không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc 
chuyên ngành điện) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây &TBA 
(không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc 
chuyên ngành điện) - Hạng III.

3

Công ty 
TNHH Tư 
vấn Đầu tư 

Xây dựng và 
Dịch vụ 

Hoàng Anh

3703078206

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

17/08/2022
Nguyễn 

Văn 
Ngọc 

Tổng 
Giám 
đốc

129/12 
Đường số 6, 

Khu phố 
Long Bửu, 

Phường 
Long Bình, 
Thành phố 
Thủ Đức, 
TPHCM

0902044700  

tuvandaut
hauhoang
anh@gma

il.com  

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - Hạng 
III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng: có k/cấu dạng nhà - Hạng III.



2

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
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và hạng Chứng chỉ

+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
+ Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng III.

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) vào
công trình - Hạng III.

4

Công ty Cổ
phần tư vấn
Đầu tư xây
dựng Tín

Thành

0303729289

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

TPHCM

28/03/2005
Vũ

Hoài
Nam

Giám
đốc

66 Mai
Xuân

Thưởng,
Phường 01,

Quận 6,
TPHCM

0983295558

Nguyenva
nquangtin
thanh@g
mail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
+ Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) vào
công trình - Hạng III.

5

Công ty
TNHH Kiến

trúc Xây
dựng 

Nguyên
Huỳnh

3603505831

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Đồng Nai

20/11/2017
Hồ

Phước
Lộc

CT.
HĐTV
Kiêm
Giám
đốc

Tổ 10, khu
C, ấp Tân
Tiến, xã

Xuân Hiệp,
huyện Xuân

Lộc, tỉnh
Đồng Nai

0982568785

Xaydung
nguyenhu
ynh@gma

il.com

- Khảo sát xây dựng:
+ Địa hình - Hạng III.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
+ Công nghiệp - Hạng III.

- Thi công công tác xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
+ Giao thông: Đường bộ- Hạng III.

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) vào
công trình:

+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.

6

Công ty
TNHH Xây

dựng Thương
mại Dịch vụ

Tân Anh

0305880768

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

TPHCM

29/07/2008
Đặng
Thanh
Lưu

Giám
đốc

23/2 Đường
Đặng Thuỳ

Trâm,
Phường 13,
Quận Bình

Thạnh,
TPHCM

08 5532036
tananhcor
p@gmail.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.

- Thi công công tác xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
+ Giao thông: Cầu đường bộ, đường bộ- Hạng III.
+ Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng III.

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) vào
công trình - Hạng III.



3

STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
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(Người 
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7

Công ty 
TNHH Xây 

dựng Hạ tầng 
và Môi 

trường B.D.T

0315622780

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

11/04/2019
Bùi 
Duy 
Tiến                                

Giám 
đốc

226 Ung 
Văn Khiêm, 
Phường 25, 
Quận Bình 

Thạnh, 
TPHCM

0906880611
buiduytie
nktmt@g
mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) vào 
công trình - Hạng III.

8

Công ty 
TNHH tư vấn 

Xây dựng 
Đầu tư Phú 

Thịnh

0317442102

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

23/08/2022
Bùi 
Tiến 
Quân                                  

Giám 
đốc

Số 37/461, 
Đường 21/4, 

KP 2, 
Phường Phú 
Bình, Thành 

phố Long 
Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai

0966827963
phuthinh.
xd79@g
mail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) vào 
công trình - Hạng III.
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